
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 16/1/2023

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3

1 C.Cờ-Lan C.Cờ-Sáu C.Cờ-Thảo.N C.Cờ-N.Điệp C.Cờ-H.Hoa C.Cờ-Ân C.Cờ-Linh C.Cờ-Huệ C.Cờ-Vương
2 SHCN-Lan SHCN-Sáu SHCN-Thảo.N SHCN-N.Điệp SHCN-H.Hoa SHCN-Ân SHCN-Linh SHCN-Huệ SHCN-Vương

3 GDTC-N.Nam Anh-Sáu Sử-Địa-Thảo.N Toán-N.Điệp Toán-H.Hoa Anh-Ân Toán-Vương GDTC-Huệ Văn-Loan
4 GDTC-N.Nam HĐTN-HN-Sáu Sử-Địa-Thảo.N Toán-N.Điệp Toán-H.Hoa Anh-Ân Toán-Vương GDTC-Huệ Văn-Loan
5

S

1 Toán-Hạnh Sử-Địa-Thảo.N Toán-N.Điệp KHTN-Trà KHTN-Châu NT(MT)-Lan Anh-Cương Văn-Bích KHTN-Linh
2 Văn-M.Điệp Sử-Địa-Thảo.N Toán-N.Điệp KHTN-Trà KHTN-Châu Toán-H.Hoa Anh-Cương Toán-Hạnh Toán-Vương
3 Văn-M.Điệp KHTN-Trà GDĐP-Thảo.N NT(MT)-Lan Anh-Ân Toán-H.Hoa KHTN-Linh Anh-Cương Toán-Vương
4 HĐTN-HN-Lan Toán-Hạnh HĐTN-HN-Thảo.N HĐTN-HN-N.Điệp HĐTN-HN-H.Hoa HĐTN-HN-Ân HĐTN-HN-Linh HĐTN-HN-Huệ HĐTN-HN-Vương

5

2

C

1 Văn-M.Điệp CN-Tuyến Văn-Phượng Anh-Sáu GDTC-Đ.Nam KHTN-Châu Văn-Bích KHTN-N.Vân Văn-Loan
2 NT(AN)-Nguyệt Văn-M.Điệp Văn-Phượng Anh-Sáu GDTC-Đ.Nam KHTN-Châu Văn-Bích KHTN-N.Vân Văn-Loan
3 KHTN-Hiền Anh-Sáu Anh-Lập Văn-Phượng KHTN-Châu Tin-Nguyệt NT(AN)-Oanh Văn-Bích Anh-Ân
4 KHTN-Hiền Anh-Sáu Anh-Lập Văn-Phượng CN-Tuyến Anh-Ân KHTN-Linh Văn-Bích GDCD-Yến
5

S

1 NT(MT)-Lan KHTN-Trà GDTC-Đ.Nam GDĐP-Danh NT(AN)-Nguyệt Văn-Phượng Toán-Vương CN-Cúc Tin-Thanh
2 Anh-Lập KHTN-Trà GDTC-Đ.Nam NT(AN)-Nguyệt GDĐP-Danh Văn-Phượng Tin-Thanh GDCD-Yến NT(AN)-Oanh

3 NT(MT)-Lan KHTN-Trà Văn-Phượng
4
5

3

C

1 Toán-Hạnh GDTC-N.Nam Tin-Nguyệt Anh-Sáu Toán-H.Hoa GDĐP-Nhung NT(MT)-Liên.V Anh-Cương Anh-Ân
2 Toán-Hạnh GDTC-N.Nam CN-Tuyến Sử-Địa-Nhung Toán-H.Hoa NT(AN)-Nguyệt CN-Cúc Anh-Cương Anh-Ân
3 Sử-Địa-Thảo.N Toán-Hạnh NT(AN)-Nguyệt Toán-N.Điệp NT(MT)-Lan Anh-Ân Anh-Cương Sử-Địa-Nhung CN-Cúc
4 Sử-Địa-Thảo.N Toán-Hạnh Anh-Lập Toán-N.Điệp Tin-Nguyệt Anh-Ân Anh-Cương Sử-Địa-Nhung NT(MT)-Liên.V

5

S

1 Anh-Lập NT(AN)-Nguyệt Toán-N.Điệp GDTC-Đ.Nam Sử-Địa-Nhung Toán-H.Hoa GDTC-Huệ NT(MT)-Liên.V Toán-Vương
2 Anh-Lập Sử-Địa-Thảo.N Toán-N.Điệp GDTC-Đ.Nam Anh-Ân Toán-H.Hoa GDTC-Huệ NT(AN)-Oanh Sử-Địa-Nhung

3 Tin-Nguyệt Anh-Ân Sử-Địa-Nhung Toán-Hạnh
4
5

4

C

1 Anh-Lập Văn-M.Điệp KHTN-Trà Toán-N.Điệp Văn-Phượng Sử-Địa-Nhung Văn-Bích KHTN-N.Vân Anh-Ân
2 Anh-Lập Văn-M.Điệp KHTN-Trà Toán-N.Điệp Văn-Phượng Sử-Địa-Nhung Toán-Vương KHTN-N.Vân Anh-Ân
3 KHTN-Hiền Anh-Sáu Anh-Lập Văn-Phượng Toán-H.Hoa KHTN-Châu KHTN-Linh Toán-Hạnh Toán-Vương
4 KHTN-Hiền Anh-Sáu Anh-Lập Văn-Phượng Sử-Địa-Nhung Toán-H.Hoa KHTN-Linh Toán-Hạnh Toán-Vương
5

S

1 Tin-Tín Toán-Hạnh Văn-Phượng Anh-Sáu Anh-Ân GDTC-Đ.Nam Sử-Địa-Nhung Anh-Cương Văn-Loan
2 Toán-Hạnh Tin-Tín Văn-Phượng Anh-Sáu Anh-Ân GDTC-Đ.Nam Sử-Địa-Nhung Anh-Cương KHTN-Linh
3 Toán-Hạnh Sử-Địa-Nhung Văn-Phượng Anh-Cương
4
5

5

C

1 CN-Tuyến Văn-M.Điệp Toán-N.Điệp GDCD-Ngân.H Văn-Phượng Toán-H.Hoa Sử-Địa-Nhung Toán-Hạnh GDTC-Huệ
2 GDCD-Ngân.H Văn-M.Điệp Toán-N.Điệp Sử-Địa-Nhung Văn-Phượng KHTN-Châu GDCD-Yến Toán-Hạnh GDTC-Huệ
3 Văn-M.Điệp GDCD-Ngân.H NT(MT)-Lan Văn-Phượng KHTN-Châu CN-Tuyến Toán-Vương Văn-Bích Sử-Địa-Nhung

4 Văn-M.Điệp KHTN-Trà Văn-Phượng CN-Tuyến Toán-H.Hoa GDCD-Ngân.H Toán-Vương Văn-Bích Sử-Địa-Nhung

5

S

1 GDĐP-Danh Toán-Hạnh Sử-Địa-Thảo.N KHTN-Trà GDCD-Ngân.H Văn-Phượng Văn-Bích Sử-Địa-Nhung Toán-Vương
2 Sử-Địa-Thảo.N Toán-Hạnh GDCD-Ngân.H KHTN-Trà Sử-Địa-Nhung Văn-Phượng Văn-Bích Tin-Thanh KHTN-Linh
3 Toán-Hạnh GDĐP-Danh KHTN-Trà KHTN-Linh
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 C.Cờ-Liên.V C.Cờ-Thủy C.Cờ-Ngân.N C.Cờ-Thiện C.Cờ-Dung C.Cờ-Thảo C.Cờ-Hồng C.Cờ-N.Vân C.Cờ-Khoa
2 SHCN-Liên.V SHCN-Thủy SHCN-Ngân.N SHCN-Thiện SHCN-Dung SHCN-Thảo SHCN-Hồng SHCN-N.Vân SHCN-Khoa
3 Sử-Địa-Thủy Văn-Thiện Anh-Ngân.N Sinh-N.Vân Hóa-Hồng Toán-Ngân Sử-Thảo MT-Lan TD-Đ.Nam
4 Sử-Địa-Thủy Văn-Thiện Anh-Ngân.N Hóa-Hồng Toán-Khoa Toán-Ngân MT-Lan Anh-Trang TD-Đ.Nam
5

S

1 GDTC-Huệ Anh-Ngân.N Sử-Địa-Thủy Văn-Thiện Văn-Dung Sinh-N.Vân Toán-Ngân Toán-Khoa Lý-Liên
2 GDTC-Huệ Anh-Ngân.N NT(MT)-Liên.V Văn-Thiện Văn-Dung Hóa-Hồng Lý-Liên Toán-Khoa Sinh-N.Vân
3 Văn-Loan Sử-Địa-Thủy KHTN-Liên NGLL-Thiện NGLL-Dung NGLL-Thảo NGLL-Hồng NGLL-N.Vân NGLL-Khoa
4 HĐTN-HN-Liên.V HĐTN-HN-Thủy HĐTN-HN-Ngân.N

5

2

C

1 Anh-Ân Anh-Ngân.N NT(AN)-Oanh Anh-Cương Lý-Liên Văn-Dung Văn-Thắm Anh-Trang Văn-Thiện
2 Anh-Ân KHTN-Liên Anh-Ngân.N Anh-Cương Hóa-Hồng Văn-Dung Văn-Thắm Anh-Trang Văn-Thiện
3 KHTN-Liên Văn-Thiện Anh-Ngân.N TD-Đ.Nam Anh-Cương Sinh-N.Vân GDCD-Yến Văn-Thắm Hóa-Hồng
4 NT(AN)-Oanh Văn-Thiện KHTN-Liên TD-Đ.Nam Anh-Cương Hóa-Hồng Sinh-N.Vân Văn-Thắm Anh-Trang
5

S

1 Văn-Loan GDCD-Yến Văn-Thiện Lý-Liên Nhạc-Oanh Anh-Sáu CN-Khang Hóa-Hồng Sinh-N.Vân
2 Văn-Loan CN-Cúc Văn-Thiện MT-Lan Sinh-N.Vân Anh-Sáu Hóa-Hồng Lý-Liên CN-Khang
3 Văn-Thiện CN-Khang Lý-Liên Anh-Sáu Sinh-N.Vân GDCD-Yến
4
5

3

C

1 CN-Cúc Toán-N.Điệp Sử-Địa-Thủy GDCD-Yến MT-Lan Toán-Ngân TD-Đ.Nam Anh-Trang Toán-Khoa
2 NT(MT)-Liên.V Toán-N.Điệp GDTC-Huệ Nhạc-Oanh GDCD-Yến Toán-Ngân TD-Đ.Nam Anh-Trang Toán-Khoa
3 Toán-H.Hoa Sử-Địa-Thủy GDTC-Huệ Địa-T.Vân Toán-Khoa Sử-Thảo Anh-Sáu TD-Đ.Nam Nhạc-Oanh
4 Toán-H.Hoa Sử-Địa-Thủy CN-Cúc Sử-Thảo Toán-Khoa MT-Lan Anh-Sáu TD-Đ.Nam Địa-T.Vân
5

S

1 Anh-Ân Tin-Thanh Toán-Hạnh Anh-Cương Địa-T.Vân Anh-Sáu Toán-Ngân Sử-Thảo.N Anh-Trang
2 Tin-Thanh NT(MT)-Liên.V Toán-Hạnh Toán-Cung Anh-Cương Anh-Sáu Toán-Ngân GDCD-Yến Anh-Trang
3 Toán-Cung Anh-Cương Hóa-Hồng Địa-T.Vân Toán-Khoa Sử-Thảo.N
4
5

4

C

1 Toán-H.Hoa KHTN-Liên Toán-Hạnh Địa-T.Vân Văn-Dung TD-Đ.Nam Anh-Sáu Văn-Thắm Hóa-Hồng
2 Toán-H.Hoa KHTN-Liên Toán-Hạnh Hóa-Hồng Anh-Cương TD-Đ.Nam Anh-Sáu Văn-Thắm Địa-T.Vân
3 Anh-Ân Toán-N.Điệp KHTN-Liên Anh-Cương TD-Đ.Nam Văn-Dung Văn-Thắm Sinh-N.Vân Toán-Khoa
4 Anh-Ân Toán-N.Điệp KHTN-Liên Anh-Cương TD-Đ.Nam Văn-Dung Sinh-N.Vân Địa-T.Vân Toán-Khoa
5

S

1 Sử-Địa-Thủy Văn-Thiện Anh-Ngân.N Toán-Cung Địa-T.Vân Toán-Ngân Lý-Liên Toán-Khoa Anh-Trang
2 KHTN-Liên Anh-Ngân.N Văn-Thiện Toán-Cung Sinh-N.Vân Địa-T.Vân Hóa-Hồng Toán-Khoa Anh-Trang
3 KHTN-Liên Anh-Ngân.N Sử-Địa-Thủy Sinh-N.Vân Toán-Khoa Anh-Sáu Toán-Ngân Hóa-Hồng Văn-Thiện
4
5

5

C

1 GDCD-Yến NT(AN)-Oanh Văn-Thiện Lý-Liên Sử-Thảo Văn-Dung Toán-Ngân Địa-T.Vân Toán-Khoa
2 Toán-H.Hoa KHTN-Liên Văn-Thiện CN-Khang Hóa-Hồng Địa-T.Vân Toán-Ngân Nhạc-Oanh Toán-Khoa
3 Toán-H.Hoa Toán-N.Điệp Toán-Hạnh Văn-Thiện Toán-Khoa CN-Khang Địa-T.Vân Lý-Liên Hóa-Hồng
4 KHTN-Liên Toán-N.Điệp Toán-Hạnh Văn-Thiện Toán-Khoa Toán-Ngân Hóa-Hồng CN-Khang MT-Lan
5

S

1 Văn-Loan GDTC-Huệ Tin-Thanh Toán-Cung Lý-Liên Nhạc-Oanh Văn-Thắm Toán-Khoa Văn-Thiện
2 Văn-Loan GDTC-Huệ GDCD-Yến Toán-Cung Văn-Dung Lý-Liên Văn-Thắm Hóa-Hồng Văn-Thiện
3 Hóa-Hồng Văn-Dung GDCD-Yến Nhạc-Oanh Văn-Thắm Lý-Liên
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1 C.Cờ-Như C.Cờ-Loan C.Cờ-Trang C.Cờ-Châu C.Cờ-Ngân C.Cờ-Trà
2 SHCN-Như SHCN-Loan SHCN-Trang SHCN-Châu SHCN-Ngân SHCN-Trà
3 Lý-Châu Hóa-Linh Toán-Khoa Văn-Như Lý-Trà Văn-Dung
4 Hóa-Linh Lý-Châu Lý-Trà Văn-Như Sử-Thảo Văn-Dung
5

S

1 Sử-Thảo Văn-Loan Anh-Trang Toán-Vương Văn-M.Điệp Hóa-Hồng
2 Văn-Như Văn-Loan Sinh-Hiền TD-N.Nam Toán-Ngân Anh-Trang
3 Văn-Như Sinh-Hiền Văn-Bích TD-N.Nam Toán-Ngân Anh-Trang
4 NGLL-Như NGLL-Loan NGLL-Trang NGLL-Châu NGLL-Ngân NGLL-Trà
5

2

C

1 Anh-Lập Hóa-Linh GDCD-Yến Hóa-Hồng Sinh-Hiền Lý-Trà
2 Anh-Lập CN-Tuyến Hóa-Linh Sinh-Hiền Lý-Trà Nhạc-Oanh
3 Hóa-Linh Văn-Loan Anh-Trang CN-Tuyến Văn-M.Điệp Văn-Dung
4 Lý-Châu Văn-Loan Lý-Trà Anh-Ngân.N Văn-M.Điệp Văn-Dung
5

S

1 Văn-Như Anh-Lập Văn-Bích Lý-Châu TD-N.Nam Sinh-Hiền
2 Sinh-Hiền Lý-Châu Văn-Bích Văn-Như TD-N.Nam Toán-Vương
3 TD-N.Nam Sinh-Hiền Nhạc-Oanh Văn-Như Hóa-Hồng Toán-Vương
4 TD-N.Nam
5

3

C

1 Toán-Cung Anh-Lập CN-Tuyến Địa-T.Vân Anh-Ngân.N Sử-Thảo
2 Toán-Cung Anh-Lập Địa-T.Vân Sử-Thảo Anh-Ngân.N Địa-Thủy
3 CN-Tuyến Toán-Cung Anh-Trang Anh-Ngân.N Toán-Ngân GDCD-Yến
4 Nhạc-Oanh Toán-Cung Anh-Trang Anh-Ngân.N Toán-Ngân CN-Tuyến
5

S

1 GDCD-Yến Nhạc-Oanh Toán-Khoa Hóa-Hồng Sử-Thảo TD-N.Nam
2 Địa-T.Vân Sử-Thảo Toán-Khoa Toán-Vương Hóa-Hồng TD-N.Nam
3 Anh-Lập GDCD-Yến Sử-Thảo Toán-Vương Nhạc-Oanh Anh-Trang
4
5

4

C

1 Toán-Cung Hóa-Linh Toán-Khoa Văn-Như Anh-Ngân.N Sinh-Hiền
2 Toán-Cung Lý-Châu Sinh-Hiền Văn-Như Anh-Ngân.N Văn-Dung
3 Văn-Như Toán-Cung Văn-Bích Anh-Ngân.N Văn-M.Điệp Hóa-Hồng
4 Văn-Như Toán-Cung Văn-Bích Lý-Châu Văn-M.Điệp Lý-Trà
5

S

1 Hóa-Linh Anh-Lập TD-N.Nam Hóa-Hồng Sinh-Hiền Toán-Vương
2 Anh-Lập Văn-Loan TD-N.Nam Sinh-Hiền Toán-Ngân Toán-Vương
3 Sinh-Hiền Văn-Loan Hóa-Linh Toán-Vương Địa-T.Vân Anh-Trang
4
5

5

C

1 Lý-Châu Toán-Cung Văn-Bích Toán-Vương Lý-Trà Hóa-Hồng
2 Sử-Thảo Toán-Cung Văn-Bích Toán-Vương CN-Tuyến Lý-Trà
3 Toán-Cung Sử-Thảo Lý-Trà Nhạc-Oanh Toán-Ngân Văn-Dung
4 Toán-Cung Địa-T.Vân Sử-Thảo Lý-Châu GDCD-Yến Văn-Dung
5

S

1 Văn-Như TD-N.Nam Hóa-Linh GDCD-Yến Hóa-Hồng Sử-Thảo
2 Văn-Như TD-N.Nam Toán-Khoa Sử-Thảo Văn-M.Điệp Toán-Vương
3 Văn-Loan Toán-Khoa Văn-Như Văn-M.Điệp Toán-Vương
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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